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TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2021

• Nhãn hiệu (NH) là gì?

• Tại sao nên đăng ký NH?

• Cần làm gì trước khi đăng ký?

• Có những cách đăng ký nào? Liên hệ cơ quan, tổ chức nào để
được tư vấn?

• Bộ hồ sơ đăng ký gồm những tài liệu gì? Khai đơn như thế nào?

• Bảo hộ NH ở nước ngoài

Nội dung
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Nhãn hiệu là gì?
NH là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá,
dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau.
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Nhãn hiệu là gì?
Là dấu hiệu nhìn thấy được, được thể hiện bằng một hoặc nhiều
màu sắc dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình vẽ, hình ảnh, hình ba
chiều hoặc sự kết hợp các yếu tố đó.
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Tại sao nên đăng ký nhãn hiệu?
• Chủ sở hữu của văn bằng bảo hộ được độc quyền

sử dụng đối tượng đã được bảo hộ trên toàn lãnh
thổ Việt Nam.

5

• Tự khai thác, cho phép người khác sử dụng,
định đoạt NH (Chuyển nhượng, chuyển quyền
sử dụng – license, nhượng quyền thương hiệu -
franchising)

Tại sao nên đăng ký nhãn hiệu?
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• Ngăn cấm người khác sử dụng

Tại sao nên đăng ký nhãn hiệu?
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Việc đăng ký cung cấp sự đảm bảo về pháp lý và
củng cố vị trí của chủ sở hữu đối tượng SHTT,
đặc biệt trong trường hợp xảy ra tranh chấp

Tại sao nên đăng ký nhãn hiệu?
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Cần làm gì trước khi đăng ký?

Lưu ý nguyên tắc lãnh thổ: Văn bằng bảo hộ có hiệu
lực trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam

9

Lưu ý nguyên tắc nộp đơn đầu tiên:

Cần làm gì trước khi đăng ký?

A

B

t

A B

t
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Lưu ý nguyên tắc ưu tiên: 

A

t

Cần làm gì trước khi đăng ký?

Quốc gia X

A

t Quốc gia Y

B

<= 6 tháng 

11

Lưu ý những đối tượng không được bảo hộ

Cần làm gì trước khi đăng ký?
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Dấu hiệu nào không được bảo hộ với
danh nghĩa nhãn hiệu?

• Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây
nhầm lẫn với hình quốc kỳ, quốc huy của các nước

13

• Dấu hiệu trùng hoặc tương
tự đến mức gây nhầm lẫn với
biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên
viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan
nhà nước, tổ chức chính trị, tổ
chức chính trị - xã hội, tổ chức
chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ
chức xã hội, tổ chức xã hội -
nghề nghiệp của Việt Nam và tổ
chức quốc tế, nếu không được
cơ quan, tổ chức đó cho phép

Dấu hiệu nào không được bảo hộ
với danh nghĩa nhãn hiệu?
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• Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây
nhầm lẫn với tên thật, biệt hiệu, bút danh,
hình ảnh của lãnh tụ, anh hùng dân tộc, danh
nhân của Việt Nam, của nước ngoài

HỒ CHÍ MINH

Dấu hiệu nào không được bảo hộ
với danh nghĩa nhãn hiệu?
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• Dấu hiệu trùng hoặc tương tự
đến mức gây nhầm lẫn với dấu
chứng nhận, dấu kiểm tra, dấu
bảo hành của tổ chức quốc tế
mà tổ chức đó có yêu cầu
không được sử dụng, trừ
trường hợp chính tổ chức này
đăng ký các dấu đó làm nhãn
hiệu chứng nhận

Dấu hiệu nào không được bảo hộ
với danh nghĩa nhãn hiệu?
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• Dấu hiệu làm hiểu sai lệch, gây

nhầm lẫn hoặc có tính chất lừa dối

người tiêu dùng về nguồn gốc xuất xứ,

tính năng, công dụng, chất lượng, giá

trị hoặc các đặc tính khác của hàng

hoá, dịch vụ

Dấu hiệu nào không được bảo hộ
với danh nghĩa nhãn hiệu?
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• Dấu hiệu trái với trật tự xã hội, có hại cho an
ninh quốc gia

Dấu hiệu nào không được bảo hộ
với danh nghĩa nhãn hiệu?
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•Dấu hiệu chỉ là màu
sắc mà không được
kết hợp với hoặc
không được thể hiện
thành dạng dấu hiệu
chữ/ dấu hiệu hình

Dấu hiệu nào không được bảo hộ
với danh nghĩa nhãn hiệu?

19

Cần làm gì trước khi đăng ký? 
Thiết kế và lựa chọn NH

Thiết kế và lựa chọn NH rất quan trọng, vì nó
ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng được bảo hộ
cũng như chiến lược tiếp thị cho sản phẩm/
dịch vụ.
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Cần làm gì trước khi đăng ký?
Thiết kế và lựa chọn NH

• Từ tự tạo hay “tưởng tượng”

• NH tùy hứng

• NH gợi tả

ELEPHANT SUNNY

21

Cần làm gì trước khi đăng ký nhãn hiệu?
Kiểm tra dấu hiệu muốn đăng ký có là dấu
hiệu không được bảo hộ với danh nghĩa NH
hay không
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Cần làm gì trước khi đăng ký?

Tra cứu: để đánh giá khả năng được bảo hộ của NH

23

Nguồn tra cứu?
Công báo Sở hữu công nghiệp do Cục SHTT phát hành hàng tháng
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Các trang thông tin Tra cứu Nhãn hiệu của Cục SHTT
Nguồn tra cứu?

25

Tìm kiếm thông tin về các đơn NH đã công bố và các NH đang
được bảo hộ tại Việt Nam.
http://iplib.ipvietnam.gov.vn/WebUI/WSearch.php

Tra cứu nhãn hiệu tại Thư viện số về sở hữu
công nghiệp (IP LIB)

26
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Cục Sở hữu trí tuệ đã đưa vào sử dụng thử nghiệm "Thư viện số về sở hữu
công nghiệp trên nền tảng WIPO Publish" từ ngày 20.11.2019, phiên bản
mới nhất đang được sử dụng là V1.5.2. Đây là công cụ tra cứu thông tin sở
hữu công nghiệp do Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới hỗ trợ và phối hợp
với Cục Sở hữu trí tuệ xây dựng; bao gồm các đối tượng sở hữu công nghiệp
đã được công bố với tần suất cập nhật thông tin theo định kỳ một
lần/tháng.
http://wipopublish.ipvietnam.gov.vn/wopublish-
search/public/trademarks?1&query=OFCO:VN
https://ipvietnam.gov.vn/documents/20195/1022181/HD+tra+c%E1%BB%A
9u+NH+tr%C3%AAn+CSDL+WIPOPUBLISH.pdf/90b72d93-2295-43d2-a43b-
e0b30d256dc2

Tra cứu nhãn hiệu bằng công cụ WIPO PUBLISH

27

Global Brand Database cho phép người dùng dễ dàng tra cứu
theo nhiều trường thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu liên quan
đến nhãn hiệu của các quốc gia khác nhau trên thế giới.
https://www3.wipo.int/branddb/en/#
https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/huong-dan-tra-cuu-thong-
tin-so-huu-cong-nghiep/-
/asset_publisher/cKVUosRwuiV0/content/huong-dan-su-dung-co-
so-du-lieu-nhan-hieu-toan-cau-cua-wipo

Tra cứu nhãn hiệu tại cơ sở dữ liệu nhãn hiệu
toàn cầu của WIPO (Global Brand Database)
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Asean TMView cho phép người dùng dễ dàng tra cứu theo
nhiều trường thông tin từ nhiều nguồn dữ liệu liên quan đến
nhãn hiệu của các quốc gia Đông Nam Á, trong đó có Việt
Nam.
http://www.asean-tmview.org/tmview/welcome
https://ipvietnam.gov.vn/web/guest/huong-dan-tra-cuu-
thong-tin-so-huu-cong-nghiep/-
/asset_publisher/cKVUosRwuiV0/content/tra-cuu-nhan-hieu-
bang-phan-mem-asean-tmview

Tra cứu nhãn hiệu tại Cơ sở dữ liệu nhãn hiệu 
của ASEAN (Asean TMView)

29

IPPLATFORM được Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối
hợp với Cục Sở hữu trí tuệ, Công ty Cổ phần phát
triển công nghệ và các đối tác thiết kế, xây dựng.
https://www.ipplatform.gov.vn/database/nhan-hieu

Tra cứu nhãn hiệu nền tảng dữ liệu và dịch vụ
thông tin sở hữu công nghiệp IPPLATFORM
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Các nguồn tra cứu khác
• EUIPO
• TESS của USPTO
• …

Nguồn tra cứu?

31

Sử dụng dịch vụ tra cứu thông tin của các tổ chức dịch vụ
Đại diện Sở hữu công nghiệp

Nguồn tra cứu?

32
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THẨM ĐỊNH HÌNH THỨC

THẨM ĐỊNH NỘI DUNG

CÔNG BỐ

1 tháng

2 tháng

9 tháng

Cần làm gì trước khi đăng ký nhãn hiệu?

Nắm rõ quy trình thẩm định đơn NH

33

Liên hệ để được tư vấn và nộp tại:

Có những cách đăng ký nào?
Liên hệ cơ quan, tổ chức nào để được tư vấn?

34
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Liên hệ để được tư vấn và nộp tại:

CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ VIỆT NAM
Địa chỉ: 384-386 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Điện thoại:     024 3858 3069 Fax: 024 3858 8449 
Số tài khoản: 3511.0.1054889.00000
Mở tại: Kho bạc nhà nước quận Thanh Xuân
Website: www.noip.gov.vn

Có những cách đăng ký nào?
Liên hệ cơ quan, tổ chức nào để được tư vấn?

35

VPĐD CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH
Địa chỉ: Tầng 7 Tòa nhà Hà Phan, 17-19 Tôn Thất Tùng,
Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3920 8485 Fax: 028 3920 8486
Số tài khoản: 3511.0.1093216.00000
Mở tại: Kho bạc nhà nước Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Có những cách đăng ký nào?
Liên hệ cơ quan, tổ chức nào để được tư vấn?
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VPĐD CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ TẠI TP. ĐÀ NẴNG
Địa chỉ: Tầng 3, Số 135 đường Minh Mạng,
Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 388 9955 Fax: 0236 388 9977
Số tài khoản: 3511.0.1093215.00000
Mở tại: Kho bạc nhà nước Đà Nẵng

Có những cách đăng ký nào?
Liên hệ cơ quan, tổ chức nào để được tư vấn?
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Liên hệ để được tư vấn và nộp tại:

Có những cách đăng ký nào?
Liên hệ cơ quan, tổ chức nào để được tư vấn?
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Liên hệ để được tư vấn và nộp tại:

Có những cách đăng ký nào?
Liên hệ cơ quan, tổ chức nào để được tư vấn?

39

Liên hệ để được tư vấn và nộp qua Đại diện Sở hữu công nghiệp

Có những cách đăng ký nào?
Liên hệ cơ quan, tổ chức nào để được tư vấn?

40
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Bộ hồ sơ đăng ký nhãn hiệu gồm
những tài liệu gì?

STT Tài liệu tối thiểu Số lượng

1 Tờ khai đánh máy theo
mẫu 04-NH 2 bản

2 Mẫu nhãn hiệu 5 mẫu
3 Chứng từ nộp phí, lệ phí 1 bản

http://www.noip.gov.vn 

Tờ khai đơn đăng ký nhãn hiệu
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Tờ khai đơn đăng ký nhãn hiệu

43

Phí và lệ phí đăng ký nhãn hiệu

Phí/ lệ phí Nộp 
đơn Công bố Thẩm 

định Tra cứu Tổng (VNĐ) Ghi chú

150.000 120.000 550.000 180.000 1.000.000

Một nhóm
không quá 6 

sản phẩm
(SP)/ dịch vụ

(DV)

Từ SP/ DV 
thứ 7 trong 
cùng một 

nhóm

120.000 30.000 150.000 Mỗi SP/DV

Từ nhóm thứ 
2 550.000 180.000 730.000 Mỗi nhóm

Thông tư 263/2016/TT-BTC
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Phí và lệ phí đăng ký nhãn hiệu

Kể từ 01/7/2021 đến 31/12/2021, lệ phí sở hữu công
nghiệp tiếp tục được giảm 50% nhằm hỗ trợ, tháo gỡ
khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch
Covid-19.
https://www.ipvietnam.gov.vn/thong-bao/-
/asset_publisher/vTLYJq8Ak7Gm/content/muc-thu-
phi-le-phi-nham-ho-tro-kho-khan-do-covid-19

Khai đơn nhãn hiệu như thế nào?
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Phân nhóm sản phẩm/ dịch vụ mang NH 
Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp

(010271); kim loại kiềm (010560)
(Tổng số sản phẩm/ dịch vụ trong
nhóm: 2).

Nhóm 03: Dầu dùng cho mục đích làm sạch
(030117); kem đánh bóng
(030070); đá để làm nhẵn
(030002); hồ bột để giặt là
(030010) (Tổng số sản phẩm/ dịch
vụ trong nhóm: 4).

Khai đơn nhãn hiệu như thế nào?
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• Lộ trình quốc gia
• Lộ trình quốc tế: Thỏa thuận khu vực (OAPI,

Benelux...), Hệ thống đăng ký NH quốc tế
Madrid.

Bảo hộ nhãn hiệu ở nước ngoài

48
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• Đăng ký xác lập quyền càng sớm càng tốt.

• Đăng ký xác lập quyền ở nước ngoài càng
sớm càng tốt khi xác định (những) nước
này là thị trường hợp tác, sản xuất, kinh
doanh tiềm năng.

Tổng kết
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ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang
Email: trangnguyen.noip.hcmc@gmail.com


